
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 8 Ngõ 2 Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHÂU BNM

0110180411

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ các loại phụ tùng, bộ phận, linh kiện 
của ô tô và xe có động cơ khác như: Săm, lốp, ắc quy, đèn, các 
phụ tùng điện, nội thất ô tô và xe có động cơ khác. (Trừ hoạt 
động đấu giá)

4530

2. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Chi tiết: Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, 
xe máy; Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe 
máy; Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe 
máy. (Trừ hoạt động đấu giá)

4543

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn cà phê, hạt tiêu và các loại nông lâm sản; 
Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác; Bán buôn hạt, 
quả có dầu; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác, phế 
liệu, phế thải và sản phẩm phụ được sử dụng cho chăn nuôi 
động vật.

4620

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
(không hoạt động tại trụ sở)

4631

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHÂU BNM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BNM IMPORT EXPORT TRADE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: BNM IET CO.LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0924850104
Email: tranngoctung.vcu@gmail.com

Fax:
Website:
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5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt (trừ động vật 
sống); Bán buôn thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến như cá, 
động vật giáp xác (tôm, cua…), động vật thân mềm (mực, bạch 
tuộc…), động vật không xương sống khác sống dưới nước; 
Bán buôn các loại rau, củ, tươi, đông lạnh và chế biến, nước 
rau ép; Bán buôn quả tươi, đông lạnh và chế biến, nước quả 
ép; Bán buôn cà phê hạt, đã hoặc chưa rang, cà phê bột; Bán 
buôn các loại chè đen, chè xanh đã hoặc chưa chế biến, đóng 
gói, kể cả loại chè đóng gói nhỏ pha bằng cách nhúng gói chè 
vào nước (chè Lippton, Dilmate…); Bán buôn đường, sữa và 
các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ 
cốc, bột, tinh bột; Bán buôn trứng và sản phẩm từ trứng;Bán 
buôn dầu, mỡ động thực vật;Bán buôn hạt tiêu, gia vị khác;Bán 
buôn thức ăn cho động vật cảnh.

4632

6. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; Bán buôn đồ uống không 
có cồn (Trừ kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường)

4633

7. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ dược phẩm)

4649

9. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Mua bán linh kiện công nghệ số, máy vi tính tính và 
các thiết bị an ninh (camera, thiết bị báo động, báo cháy), thiết 
bị ngoại vi, Kinh doanh phần mềm

4651

10. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, vật tư, thiết bị phụ tùng ngành 
xây dựng, ngành lương thực- thực phẩm- nông lâm, thủy hải 
sản – hàng hải – công nghiệp ( trừ thuốc bảo vệ thực vật), máy 
khí nén, máy phát điện, các thiết bị giáo dục, đồ dùng văn 
phòng, dụng cục chăm sóc sắc đẹp, thiết bị thể dục, thể thao.

4659

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; Bán buôn sản phẩm gỗ sơ 
chế; Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; Bán buôn ống nối, 
khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;  Bán buôn thiết bị vệ sinh 
như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác;  Bán buôn 
bình đun nước nóng; Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua 
vít, dụng cụ cầm tay khác.

4663

14. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh: Hạt, bột, bột 
nhão.; Bán buôn cao su nguyên liệu (cao su thiên nhiên hoặc 
tổng hợp); Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt;  Bán buôn phụ liệu may 
mặc và giày dép; Bán buôn bột giấy; Bán buôn đá quý; Bán 
buôn các sản phẩm khác chưa được phân vào đâu

4669

2/4Thời gian đăng từ ngày 14/11/2022 đến ngày 14/12/2022



2.000.000.000 VNĐ

15. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn bách hóa tổng hợp (trừ các loại hàng hóa 
nhà nước cấm)

4690(Chính)

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(trừ dược phẩm và hàng hóa nhà nước cấm)

4719

17. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc và háng hóa khác đã qua sử 
dụng trong các cửa hàng chuyên doanh

4774

18. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng; bán lẻ các 
loại hàng hóa qua internet; bán trực tiếp qua tivi, đài, điện 
thoại; website thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại 
điện tử (trừ bán lẻ bình gas, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể 
thao, tiền kim khí và mua bán vàng miếng; thuốc trừ sâu và 
hóa chất và phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại tại trụ sở) 
(trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)

4791

19. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ bình gas, sung, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao, 
tiền kim khí và mua bán vàng miếng; và trừ bán lẻ thuốc trừ 
sâu và hóa chất và phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại tại 
trụ sở và trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt 
cặn)

4773

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 040089004045

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu Đô Thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu Đô Thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

TRẦN NGỌC TÙNG Nam
01/05/1989 Kinh Việt Nam

25/04/2021 CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 
VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040089004045
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu Đô Thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu Đô Thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN NGỌC TÙNG Nam

01/05/1989 Kinh Việt Nam

25/04/2021 CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 
VỀ TRẬT TỰ

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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